
 

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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MẪU TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG 

STT Mã SV Họ tên 
Ngày 

sinh 

Kết quả toàn khóa 

Chức vụ 

Đạt 

danh 

hiệu 
Học tập 

Rèn 

luyện 

        

        

        

        

        

Lưu ý:  

+ Cột “Đạt danh hiệu” ghi rõ “Sinh viên Xuất sắc/Sinh viên Giỏi/Sinh viên có đóng 

góp cho tập thể”  

+ Cột “Chức vụ”: Nếu sinh viên được đề nghị công nhận “Có đóng góp trong công 

tác tập thể” thì ghi rõ chức vụ của sinh viên trong BCS lớp/BCH Đoàn-Hội các cấp… 


